
 
Phụ lục I:  

Danh bạ số điện thoại đường dây nóng và tiếp nhận thông tin COVID-19. 
 

TT Tên đơn vị y tế Số chi tiết Người tiếp nhận 
thông tin  

Địa chỉ 
xã/phường/thị 

trấn 

Huyện/ 
thị xã, 

thành phố 

1 
Sở Y Tế tỉnh 

Gia Lai 
0966881717   

9 Trần Hưng 
Đạo, Phường 

Tây Sơn 

Thành phố 
Pleiku 

2 
Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 
tỉnh (CDC) 

0913411899 
Giám đốc: 

 Hồ Ngọc Gia 

98 Phan Đình 
Phùng, phường 

Tây Sơn 

Thành phố 
Pleiku 

0397735382 
Khoa PCBKLN: 
Lê Đình Trâm 

0936386276 

Khoa PCBKLN:  
Nguyễn Thị 

Khánh 
Vân 

3 
Bệnh Viện  

Đa Khoa Tỉnh  

0935486345 
Phó Giám đốc: 

Nguyễn Tấn Phúc 
132 Tôn Thất 

Tùng - Phù Đổng 
Thành phố 

Pleiku 
095218788 

Phó Giám đốc: 
Nguyễn Mạnh 

Cường 

4 
Trung tâm Y tế 
huyện Chư Pưh 

0869521779 
Giám Đốc:  

Nguyễn Văn Hữu 
Thị trấn Nhơn 

Hòa 
Huyện Chư 

Pưh 

5 
Trung tâm Y tế 
huyện Chư Păh 

0988411879 
Giám Đốc:  
Nguyễn Trà 

12 Phan Đình 
Phùng - Phú Hoà 

Huyện Chư 
Păh 

0944092699 

Phó Trưởng khoa 
KSBT/HIV-
AIDS: Phạm 
Khắc Trung 

6 
Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Pơ 

0905732515 

Trưởng khoa 
KSBT/HIV-

AIDS: Võ Xuân 
Thành 

Thôn 02, thị trấn 
Đak Pơ 

Huyện Đăk 
Pơ 

7 
Trung tâm Y tế 
huyện Ia Grai 

0986640908 
Phó Giám đốc:  

Phạm Ngọc Văn 

Đường Quang 
Trung, Thị Trấn 

Ia Kha 

Huyện Ia 
Grai 

8 
Trung tâm Y tế 

huyện Iapa 

0966271717 
Giám Đốc:  

Huỳnh Ngọc 
Thiên Thị trấn Kim 

Tân 
Huyện Ia 

Pa 

098809635 
Cán bộ Trung 

tâm: Đào Xuân 
Ánh 

9 
Trung tâm Y tế 
thị xã An Khê 

0905416457 
Phó Giám đốc:  
Hồ Khắc Nhẫn 

Đường Chu Văn 
An - Tổ 2 An 

Thị xã An 
Khê 



Phú 

10 
Trung tâm Y tế 
thị xã Ayun Pa 

0393140632 
Giám Đốc:  

Phan Đình Đông 

89 Nguyễn Huệ 
Thị xã 

Ayun Pa 
0938943898 

Trưởng khoa 
KSBT/HIV-

AIDS:  
Y Đan Nie 

11 
Trung tâm Y tế 

TP. Pleiku 
0913429838 

Phó Giám đốc:  
Phạm Thanh 

Hưng 

02 Trần Quốc 
Toản 

Thành phố 
Pleiku 

12 
Trung Tâm Y 
Tế huyện Đăk 

Đoa 
0388454289 

Phó Giám đốc:  
Vũ Chí Hùng 

146 Đường 
Wừu, Thị Trấn 

Đak Đoa 

Huyện Đăk 
Đoa 

13 
Trung tâm Y tế 
huyện Đức Cơ 

0983421364 
Giám Đốc:  

Trần Quang Chỉ 
Tổ dân phố 5,Thị 

trấn Chư Ty 
Huyện Đức 

Cơ 

14 
Trung tâm Y tế 
huyện Kbang 

0962880150 
Phó Giám đốc:  

Đậu Đăng Khoa 
67 - Lê Lợi - Thị 

Trấn Kbang 
Huyện 
Kbang 

15 
Trung tâm Y tế 

huyện Kông Chro 
00979835996 

Trưởng khoa 
KSBT/HIV-

AIDS: Nguyễn 
Hữu Tài 

05 Võ Thị Sáu 
Huyện 

Kông Chro 

16 
Trung tâm Y tế 
huyện Krông Pa 

0979042286 
Phó Giám đốc:  
Trương Thanh 

Liêm 
142 Thống Nhất Huyện 

Krông Pa 

17 
Trung Tâm Y 
Tế huyện Phú 

Thiện 

0913452156 
Giám Đốc:  

Phạm Chí Quang 
Tổ dân phố 3, thị 
trấn Phú Thiện 

Huyện Phú 
Thiện 

0985805581 

Trưởng khoa 
KSBT/HIV-

AIDS: Nông Thị 
Nhân 

18 
Trung tâm Y tế 
huyện Chư Sê 

02693516199 
Phó Giám đốc: 

Nguyễn Đức Bảy 

63 Trần Hưng 
Đạo, Thị Trấn 

Chư Sê 

Huyện Chư 
Sê 

19 
Trung tâm Y tế 

huyện Mang 
Yang 

0915224814 
Phó Giám đốc: 
Trần Bá Thanh Đường Tuệ Tĩnh 

- Thị Trấn Kon 
Dơng 

Huyện 
Mang Yang 

0839984048 
Cán bộ:  

Nguyễn Xuân 
Tiến 

20 
Trung tâm Y tế 

huyện Chư Prông 
0374967077 

Phó Giám đốc:  
Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ 

Thị trấn Chư 
Prông 

Huyện Chư 
Prông 

      

 
 

    

 
 

 


